
STT Chủ sử dụng
Số 

tờ 

Số 

thửa

Diện tích 

(m2)
Loại đất

DT thu 

hồi 

(m2)

Loại tài sản, cây trồng đƣợc bồi thƣờng, hỗ trợ ĐV tính Số lƣợng  Đơn giá (đồng)  

 Mức hỗ 

trợ

(%) 

 Thành tiền (đồng)  

 Tổng kinh phí bồi 

thƣờng, hỗ trợ cho 

hộ gia đình, cá nhân 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Cây sấu đk gốc trên 40cm đ/cây 1 1.160.000 80                     928.000 

Cây sấu đk gốc 32cm <ɸ< 39cm đ/cây 4 1.055.000 80                  3.376.000 

Cây doi đk gốc từ 30cm trở lên đ/cây 6 555.000 80                  2.664.000 

Cây nhãn đk tán 6m<F<7m đ/cây 1 2.216.000 80                  1.772.800 

Tường rào xây cay xỉ ( cay vôi ) dày 100mm, bổ trụ đ/m2 62,3 170.000 80                  8.472.800 

Tường rào xây cay xỉ ( cay vôi ) dày 100mm, bổ trụ đ/m2 64 170.000 80                  8.704.000 

1.082,6    493,9    -              -            -                            -         25.917.600                   25.917.600                   

 PHƢƠNG ÁN  BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

XÂY DỰNG CHST KHU DÂN CƢ ĐỐI DIỆN ÔNG DỤC, THÔN TRẤN THÀNH, XÃ QUANG TIẾN, HUYỆN TÂN YÊN ( GIAI ĐOẠN 2)

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         /9/2022 của UBND huyện)

Đơn vị tính: đồng

Nguyễn Văn Sáu1 493,91082,6 LUC39

Tổng

     Căn cứ theo công văn số 1250/SNN-KHTC ngày 29/06/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc công bố đơn giá tài sản trân đất là cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất 06 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang;

     Căn cứ theo công văn số 1734/SXD-KT&VLXD ngày 30/06/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang về việc công bố đơn giá bồi thường tài sản là nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
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